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[bookmark: muc_1]PHỤ LỤC 11: BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10, NĂM HỌC 2026-2027
HỌC KÌ 1 (MÔN KHÔNG CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	GDQP&AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	
	HĐTNHN
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	54

	
	GDĐP
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	18

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	KTPL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	Công nghệ (Công nghiệp)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	Tổng số tiết LC/Tuần
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	144

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Môn học Tự chọn (Tiếng Nhật)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Tiết đọc thư viện
	Theo kế hoạch của Thư viện
	
	

	Tổng số tiết/Tuần
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	504




HỌC KÌ 1 (MÔN CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	108

	
	Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	108

	
	Tiếng Anh
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Vật lí
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Hóa học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Sinh học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Tin học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Lịch sử
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	72

	
	Địa lí
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






HỌC KÌ 2 (MÔN KHÔNG CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	GDQP&AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	17

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	HĐTNHN
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	51

	
	GDĐP
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	17

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	KTPL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	Công nghệ (Công nghiệp)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	Tổng số tiết LC/Tuần
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	136

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	Môn học Tự chọn (Tiếng Nhật)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	Tiết đọc thư viện
	Theo kế hoạch của Thư viện
	
	

	Tổng số tiết/Tuần
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	




HỌC KÌ 2 (MÔN CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	102

	
	Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	102

	
	Tiếng Anh
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	85

	
	Vật lí
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	
	
	70

	
	Hóa học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Sinh học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Tin học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Lịch sử
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Địa lí
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11, NĂM HỌC 2026-2027
HỌC KÌ 1 (MÔN KHÔNG CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	GDQP&AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	
	HĐTNHN
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	54

	
	GDĐP
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	18

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	KTPL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	Công nghệ (Công nghiệp)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	Tổng số tiết LC/Tuần
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	144

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Môn học Tự chọn (Tiếng Nhật)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Tiết đọc thư viện
	Theo kế hoạch của Thư viện
	
	

	Tổng số tiết/Tuần
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	504




HỌC KÌ 1 (MÔN CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	
T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	108

	
	Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	108

	
	Tiếng Anh
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Vật lí
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Hóa học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Sinh học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Tin học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Lịch sử
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	72

	
	Địa lí
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







HỌC KÌ 2 (MÔN KHÔNG CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	GDQP&AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	17

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	HĐTNHN
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	51

	
	GDĐP
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	17

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	KTPL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	Công nghệ (Công nghiệp)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	Tổng số tiết LC/Tuần
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	136

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	Môn học Tự chọn (Tiếng Nhật)
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	Tiết đọc thư viện
	Theo kế hoạch của Thư viện
	
	

	Tổng số tiết/Tuần
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	




HỌC KÌ 2 (MÔN CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	102

	
	Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	102

	
	Tiếng Anh
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	85

	
	Vật lí
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	7
	
	
	70

	
	Hóa học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Sinh học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	
	
	67

	
	Tin học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	
	
	67

	
	Lịch sử
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Địa lí 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	
	
	67

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12, NĂM HỌC 2026-2027
HỌC KÌ 1 (MÔN KHÔNG CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	GDQP&AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	
	HĐTNHN
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	54

	
	GDĐP
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	18

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	
	KTPL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	Công nghệ (Công nghiệp)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	Tổng số tiết LC/Tuần
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	144

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Tiết đọc thư viện
	Theo kế hoạch của Thư viện
	
	

	Tổng số tiết/Tuần
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	504




HỌC KÌ 1 (MÔN CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	108

	
	Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	108

	
	Tiếng Anh
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	85

	
	Vật lí
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Hóa học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Sinh học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Tin học
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	
	Lịch sử
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	72

	
	Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








HỌC KÌ 2 (MÔN KHÔNG CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	GDQP&AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	17

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	HĐTNHN
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	51

	
	GDĐP
	Tổ chức dạy học theo Chủ đề, theo PPCT riêng mỗi lớp
	
	17

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	34

	
	KTPL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	Công nghệ (Công nghiệp)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	Tổng số tiết LC/Tuần
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	136

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	51

	Tiết đọc thư viện
	Theo kế hoạch của Thư viện
	
	

	Tổng số tiết/Tuần
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	
	




HỌC KÌ 2 (MÔN CHUYÊN)
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	T 19
	Tổng 

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	102

	
	Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	
	102

	
	Tiếng Anh
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	85

	
	Vật lí
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	
	
	70

	
	Hóa học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Sinh học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Tin học
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Lịch sử
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	
	
	67

	
	Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
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